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VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:            /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018


BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 13/8/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT (theo dự báo của TTKTTVQG)
1. Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 4): 

Hồi 04 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ VB; 113,5 độ KĐ, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (TQ). Gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 8, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90km từ tâm bão.    

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông, sau có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên. Đến 04 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ VB; 112,4 độ KĐ, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (TQ). Gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ VB; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ KĐ. Cấp độ RRTT do bão: cấp 3.
2. Tin cảnh báo mưa lớn

Từ đêm nay (14/8) đến ngày 15/8 ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15/8 đến ngày 17/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).
3. Tin cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc
Từ ngày 16-17/8, trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3; thượng lưu sông Thái Bình ở mức BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp có khả năng xảy ra, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Cấp độ RRTT do lũ, lũ quét, sạt lở đất: cấp 1.

4. Tình hình mưa: 
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 12/8 đến 19h00 ngày 13/8, khu vực Bắc Bộ có mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Pa Nâm Cúm (Lai Châu) 60mm; Tà Gia (Lai Châu) 104mm; Con Cuông (Nghệ An) 60mm; Khe Sanh (Quảng Trị) 67mm.
4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 13/8 đến 07h00 ngày 14/8, khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến 10-20mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Phú Quý (Bình Thuận): 33mm; Pleiku (Gia Lai): 38mm.
4.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 10/8 đến 19h00 ngày 13/8, khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 20-90mm. Một số trạm có mưa lớn như: Mường Tè (Lai Châu) 91mm; Tà Gia (Lai Châu) 176mm; Mường Trai (Sơn La) 121mm; Thuận Châu (Sơn La) 105mm; Chi Nê (Hòa Bình) 97mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 
1. Các sông Bắc Bộ

Lúc 07h00 ngày 14/8, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 6,56m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,57 m. 

Dự báo: Mực nước sông Hồng tiếp tục lên, sau đó biến đổi chậm, đến 7h/15/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 6,30m; hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19h/14/8, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,50m. 
2. Sông Cửu Long

	Tên trạm
	Mực nước

07h/14/8
	So sánh với BĐ

(m)
	So sánh với cùng kỳ 2017

(m)
	Mô tả
	Dự báo
(Đến ngày 17/8)

	Tân Châu
	3,42 m
	<BĐ1: 0,08 m
	> 0,51
	Tiếp tục lên
	3,80m >BĐ1: 0,30 m

	Châu Đốc
	2,83 m
	<BĐ1: 0,17 m
	> 0,44
	
	3,20m >BĐ1: 0,30 m


III. HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN LƯU VỰC SÔNG HỒNG
- Hồ Sơn La: Mở 01 cửa xả đáy (Qv: 4.077, Qr: 4.633), H >  Hcp: 8,02m.
- Hồ Hoà Bình: Mở 03 cửa xả đáy (Qv: 5.654, Qr: 7184), H >  Hcp: 3,42m.
- Hồ Tuyên Quang: Mở 01 cửa xả đáy (Qv: 757 , Qr: 923); H >  Hcp: 1,26m.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI 

1. Trung ương

- Ban chỉ đạo TW về PCTT- Ủy ban Quốc gia UPSC,TT&TKCN đã ban hành Công điện số 37/CĐ-TW hồi 12 giờ 30 ngày 13/8/2018 chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 4.
- Bộ Giao thông vận tải có Công điện khẩn số 26/CĐ-BGTVT ngày 13/8/2018 về ứng phó với cơn bão số 4.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW PCTT đôn đốc các tỉnh ven biển thực hiện nội dung các Công điện số 37/CĐ-TW ngày 13/8/2018; các tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long thực hiện Công điện số 31/CĐ-TW ngày 08/8/2018. 
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo bão và mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

2. Địa phương

Ban chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số  4 để chủ động các biện pháp phòng tránh. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long: An Giang, Đồng Tháp, Long An, Cần Thơ tiếp tục triển khai ứng phó với lũ. 
Trong ngày, BCH PCTT&TKCN các tỉnh: Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng đã có Công điện, Công văn chỉ đạo về chủ động ứng phó với bão số 4 và mưa lũ sau bão. Các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Bình Định, An Giang, Trà Vinh  có báo cáo nhanh.
V. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo qua điện thoại của trực ban Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h00 ngày 14/8, không có tàu hoạt động trong khu vực nguy hiểm của bão.

VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

Thực hiện nghiêm túc các nội dung Công điện số 37/CĐ-TW ngày 13/7/2018 của Ban chỉ đạo TW về PCTT- Ủy ban Quốc gia UPSC,TT&TKCN về ứng phó với cơn bão số 4, trong đó tập trung các nội dung:
1. Trên biển, ven biển:

- Tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản.
- Các địa phương chủ động thực hiện cấm biển, đảm bảo an toàn khách du lịch trên biển và các đảo.

2. Trên đất liền:

- Rà soát các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất và hầm lò, khu vực khai thác khoáng sản và hồ chứa bùn thải các mỏ.
- Rà soát, kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, hạ du hồ chứa, các công trình đang thi công dở dang, khu vực đang xảy ra sự cố đê điều.

- Rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các vùng có nguy cơ sạt lở, vùng ngập sâu, chia cắt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, đến nơi an toàn.

- Rà soát, triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho các khu công nghiệp ven biển.

- Chủ động tiêu nước đệm, sẵn sàng phương án tiêu nước, chống úng.
3. Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, đặc biệt là đường đi của bão và tình hình mưa do bão.

4. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài thông tin duyên hải, các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão, mưa lớn diện rộng đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo TW PCTT và Ủy ban Quốc gia UPSCTT và TKCN./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQGTKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành




Phụ lục 1
TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN, THỦY LỢI; ĐÊ ĐIỀU
(Kèm theo báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 13/8/2017 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW về PCTT)
1. Hồ chứa thủy điện lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Bản Chát
	7h
	13/8
	475,05
	370,90
	178,10
	158,0
	

	
	7h
	14/8
	474,96
	371,30
	196,90
	238,0
	

	Huội Quảng
	7h
	13/8
	369,99
	206,35
	118,1
	95,0
	370,0

	
	7h
	14/8
	369,73
	206,10
	232,80
	198,30
	

	Lai Châu
	7h
	13/8
	294,63
	208,10
	2.717
	2.819
	295,0

	
	7h
	14/8
	294,68
	207,70
	2.151
	2.459
	

	Sơn La
	7h
	13/8
	205,52
	119,06
	4.295
	4.295
	197,3

	
	7h
	14/8
	205,31
	119,32
	4.077
	4.633
	

	Hòa Bình
	7h
	13/8
	105,14
	17,98
	4.135
	7.227
	101

	
	7h
	14/8
	104,28
	17,93
	5.143
	7.183
	

	Tuyên Quang
	7h
	13/8
	106,87
	50,45
	876
	710
	105,2

	
	7h
	14/8
	106,47
	50,35
	758
	675
	

	Thác Bà
	7h
	13/8
	53,76
	20,95
	270
	
	56,0

	
	7h
	14/8
	53,82
	20,95
	0
	0
	


2. Hồ chứa thủy lợi: (Theo báo cáo ngày 13/8/2018 của Tổng cục Thủy lợi)
	Khu vực
	Bắc Bộ
	Bắc Trung Bộ
	Nam Trung Bộ
	Tây Nguyên

	Tổng số hồ
	2.985
	1.920
	501
	1.130

	Số hồ lớn đầy nước
	77/289
(27%)
	22/135
(16%)
	0/129
	3/121
(2%)

	Số hồ nhỏ đầy nước
	957/2.696
(35%)
	988/1.785
(55%)
	0/372
	530/1.009
(53%)

	Số hồ (có cửa van) xả lũ
	0
	0
	0
	0

	Số hồ xung yếu
	138
	96
	69
	46


3. Tình hình đê điều: (Theo báo cáo ngày 13/8/2018 của Vụ Quản lý Đê điều)
	Khu vực
	Bắc Bộ
	Bắc Trung Bộ
	Miền Nam
	Ghi chú

	Số sự cố
	0
	0
	0
	


Phụ lục 2

THÔNG TIN VỀ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
1. Lào Cai:

Thiệt hại do mưa lũ từ ngày 09/8-13/8 trên địa bàn TP Lào Cai, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai. Trong đó có 01 người chết (Bà La Thị Đạt, SN 1973, lội qua suối Làng Hang bị cuốn trôi lúc 10h sáng 08/8,); 59 nhà bị hư hỏng, các thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng. Ước tính thiệt hại về tài sản trên 4 tỷ đồng.
2. Thái Nguyên:

Thiệt hại do mưa kèm giông lốc xảy ra ngày 11/8 trên địa bàn TP Sông Công, huyện Phú Lương, và xã Lục Ba, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trong đó 32 nhà bị tốc mái, 0,5 ha cây lâu năm bị ngã đổ, 04 cột điện cao thế gẫy đổ. Ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 955 triệu đồng.
3. An Giang:

Thiệt hại do mưa kèm giông lốc ngày 11/8 trên địa bàn xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang làm sập hoàn toàn 02 căn nhà, tốc mái 15 căn. Ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 106 triệu đồng.
4. Trà Vinh:

Thiệt hại do mưa kèm giông lốc ngày 12/8 trên địa bàn xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang và xã Hiếu Trung, Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần làm thiệt hại 21 căn nhà (sập 04 căn, tốc mái 17 căn). Ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 585 triệu đồng.
Trưởng ca trực:                            Nguyễn Văn Vỹ


Trực ban 1: 			 Nguyễn Đức Thiệu


Trực ban 2:			 Lê Đức Anh
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